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Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 33 

Câu 1:  2m 3cm = …….... cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

   A. 23  B. 32  C. 5  D. 203 

Câu 2 : Một người nuôi  9 chục con gà. Hỏi người đó cần mua thêm bao nhiêu con gà để có 

đủ 100 con gà? 

   A. 1 chục con  B. 10 chục con C. 90 con  D. 9 chục con 

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

     1dm = ................cm                                5dm  +  17dm  = ...............cm  

     1m   = ................cm                                92m  -  8m        = ...............dm 

Câu 4: Tính nhẩm: 

     3  ×  7  = …......… 

     0  ×  5  = …......… 

20  ×  3 = …......… 

80  :  4  = …......… 

Câu 5. Tìm x: 

     a,  x  –  126  =  442  –  21 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

     c, 573  –  x   =  5  ×  10 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

b,  x  ×  5  =  30  –  5 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

d, x  –  234  =  123  +  22 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
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Câu 6: Viết số thích hợp vào ô trống : 

Số hạng 635  703 86 

Số hạng 344 238  703 

Tổng  798 789  

 

Câu 7: Một cửa hàng buổi sáng bán được 431 kg đường. Buổi chiều bán được ít hơn buổi 

sáng 11kg. Hỏi: 

     a, Buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki - lô - gam đường? 

     b, Cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki - lô- gam đường? 

............................................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Câu 8: Cô giáo chia lớp 2A thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi:  

a, Lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?  

b, Nếu đem số học sinh của lớp xếp vào các bàn, mỗi bàn 2 học sinh thì cần bao nhiêu cái 

bàn?  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1:  2m 3cm = …….... cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

   A. 23  B. 32  C. 5  D. 203 

Câu 2 : Một người nuôi  9 chục con gà. Hỏi người đó cần mua thêm bao nhiêu con gà để có 

đủ 100 con gà? 

   A. 1 chục con  B. 10 chục con C. 90 con  D. 9 chục con 

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

     1dm = 10cm                                5dm  +  17dm  = 220cm  

     1m   = 100cm                                92m  -  8m     = 840dm 

Câu 4: Tính nhẩm: 

     3  ×  7  = 21 

     0  ×  5  = 0 

20  ×  3 = 60 

80  :  4  = 20 

Câu 5. Tìm x: 

     a,  x  –  126  =  442  –  21 

x – 126 = 421 

x = 421 + 126 

x = 547 

     c, 573  –  x   =  5  ×  10 

573 – x = 50 

x = 573 – 50 

x = 523 

b,  x  ×  5  =  30  –  5 

x × 5 = 25 

x = 25 : 5 

x = 5 

d, x  –  234  =  123  +  22 

x – 234 = 145 

x = 145 + 234 

x = 379 
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Câu 6: Viết số thích hợp vào ô trống : 

Số hạng 635 560 703 86 

Số hạng 344 238 86 703 

Tổng 979 798 789 789 

 

Câu 7:  

a) Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki - lô - gam đường là: 

431 – 11 = 420 (kg) 

Đáp số: 420kg 

b) Cả hai buổi cửa hàng đó bán được số ki - lô- gam đường là: 

431 + 420 = 851 (kg) 

Đáp số: 851kg 

Câu 8:  

a) Lớp 2A có tất cả số học sinh là: 

5 × 4 = 20 (học sinh) 

Đáp số: 20 học sinh 

b) Nếu đem số học sinh của lớp xếp vào các bàn, mỗi bàn 2 học sinh thì cần số cái bàn là: 

20 : 2 = 10 (cái) 

Đáp số: 10 cái bàn 


